
Phụ lục 1.1 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT  

Môn: TOÁN và TOÁN - TIN 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường (Công văn 5512). 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

- Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT về việc triển 

khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học. 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/chủ đề Tên bộ sách Ghi chú 

1 
Bài 2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số 

bậc hai và ứng dụng 
Cánh Diều   

2 
Bài 5. Hai dạng phương trình quy về 

bậc hai 
Cánh Diều   

3 
Bài 2. Các số đặc trưng đo xu thế trung 

tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm 
Cánh Diều   

4 Bài 3. Các phép toán trên tập hợp 
Chân trời sáng 

tạo 
  

5 Bài 2. Tổng và hiệu của hai véc tơ 
Chân trời sáng 

tạo 
  

6 Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai 
Chân trời sáng 

tạo 
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7 Bài 19. Phương trình đường thẳng 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  

8 Bài 23. Quy tắc đếm 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  

9 
Bài 26. Biến cố và định nghĩa cổ điển 

của xác suất 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 

Đề câu 3 gồm có 02 phần: 

- Phần 1: Đề thi dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm các trường không 

chuyên. 

- Phần 2: Đề thi dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Trường THPT 

chuyên Nguyễn Du. 
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Phụ lục 1.2 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: VẬT LÝ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT  ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường (Công văn 5512). 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

- Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT về việc triển 

khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học. 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/chủ đề Tên bộ sách Ghi chú 

1 
Bài 7. Gia tốc – Chuyển động 

thẳng biến đổi đều. 
Chân trời sáng tạo   

2 Bài 10. Sự rơi tự do 
Kết nối tri thức và 

cuộc sống 
  

3 
Bài 10. Ba định luật Newton về 

chuyển động. 
Chân trời sáng tạo   

4 
Bài 14. Momen lực. Cân bằng của 

vật rắn 

Kết nối tri thức và 

cuộc sống 
  

5 Bài 23. Năng lượng. Công cơ học. 
Kết nối tri thức và 

cuộc sống 
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6 
Bài 17. Động năng và thế năng. 

Định luật bảo toàn cơ năng. 
Chân trời sáng tạo   

7 
Bài 18. Động lượng và định luật 

bảo toàn động lượng. 
Chân trời sáng tạo   

8 
Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc 

hướng tâm 

Kết nối tri thức và 

cuộc sống 
  

9 

Chủ đề 6. Chuyển động tròn và 

biến dạng Cánh diều   

Mục 2. Sự biến dạng  

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 
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Phụ lục 1.3 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: HÓA HỌC 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT  ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường (Công văn 5512). 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

- Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT về việc triển 

khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học. 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/chủ đề Tên bộ sách Ghi chú 

1 Bài 8. Quy tắc octet Chân trời sáng tạo   

2 Bài 9. Liên kết ion (tiết 1) Chân trời sáng tạo   

3 
Bài 10. Liên kết cộng hóa trị (tiết 

1) 
Chân trời sáng tạo 

  

4 
Bài 13. Phản ứng oxi hóa – khử 

(tiết 1) 
Cánh diều 

  

5 
Bài 14. Phản ứng hóa học và 

enthalpy (tiết 1) 
Cánh diều 
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6 

Bài 15. Ý nghĩa và cách tính biến 

thiên enthalpy phản ứng hóa học 

(tiết 1) 

Cánh diều 

  

7 Bài 19. Tốc độ phản ứng (tiết 1) 
Kết nối tri thức và 

cuộc sống   

8 Bài 21. Nhóm halogen (tiết 1) 
Kết nối tri thức và 

cuộc sống   

9 
Bài 22. Hydrogen halide. Muối 

halide (tiết 1) 

Kết nối tri thức và 

cuộc sống   

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 
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Phụ lục 1.4 

 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: SINH HỌC 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT  ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường (Công văn 5512). 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

- Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT về việc triển 

khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học. 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/chủ đề Bộ sách Ghi chú 

1 
Bài 4: Các nguyên tố hóa học và 

nước 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống   

2 Bài 7: Tế bào nhân sơ 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống   

3 
Bài 16: Chu kỳ tế bào và nguyên 

phân 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống   

4 
Bài 10: Sự chuyển hóa năng lượng 

và enzym 
Cánh diều 
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5 
Bài 18: Sinh trưởng và sinh sản ở 

vi sinh vật 
Cánh diều 

  

6 
Bài 21: Khái niệm, cấu tạo và chu 

trình nhân lên của virus 
Cánh diều 

  

7 
Bài 11: Vận chuyển các chất qua 

màng sinh chất 
Chân trời sáng tạo 

  

8 Bài 17: Thông tin giữa các tế bào Chân trời sáng tạo   

9 
Bài 24: Quá trình tổng hợp và 

phân giải ở vi sinh vật 
Chân trời sáng tạo 

  

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 
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Phụ lục 1.5 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: TIN HỌC 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT  ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường (Công văn 5512). 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

- Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT về việc triển 

khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học. 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/chủ đề Bộ sách Ghi chú 

1 
Bài 2. Vai trò của thiết bị thông 

minh và tin học đối với xã hội 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống   

2 
Bài 9. An toàn trên không gian 

mạng 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống   

3 
Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ 

họa 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống   

4 
Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương 

trình 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống   

5 
Bài 2. Sự ưu việt của máy tính và 

những thành tựu của tin học 
Cánh diều 
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6 Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống Cánh diều   

7 

Bài 2. Thực hành vận dụng một số 

điều luật về chia sẻ thông tin trong 

môi trường số 

Cánh diều 

  

8 
Bài 3. Thực hành làm quen và khám 

phá Python 
Cánh diều 

  

9 
Bài 10. Chương trình con và thư 

viện các chương trình con có sẵn 
Cánh diều 

  

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 
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Phụ lục 1.6 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: NGỮ VĂN 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/chủ đề Bộ sách Ghi chú 

1 

- Bài 2. Thơ Đường luật 

Đọc hiểu văn bản: CÂU CÁ MÙA 

THU (THU ĐIẾU) - Nguyễn 

Khuyến 

Cánh diều 

  

2 

- Bài 3. Kịch bản tuồng và chèo 

Đọc hiểu văn bản: THỊ MẦU LÊN 

CHÙA (Trích Quan Âm Thị Kính) 

Cánh diều 

  

3 

- Bài 3. Kịch bản tuồng và chèo 

Viết: BÀI LUẬN THUYẾT PHỤC 

NGƯỜI KHÁC TỪ BỎ MỘT 

THÓI QUEN HAY MỘT QUAN 

NIỆM 

Cánh diều 
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4 

- Bài 6. Tiểu thuyết và truyện ngắn 

Đọc hiểu văn bản: NGƯỜI Ở BẾN 

SÔNG CHÂU (Sương Nguyệt 

Minh) 

Cánh diều 

  

5 

- Bài 8. Văn bản nghị luận 

Đọc hiểu văn bản: BẢN SẮC LÀ 

HÀNH TRANG (Nguyễn Sĩ Dũng) 

 

Cánh diều 

  

6 

- Bài 1. Sức hấp dẫn của truyện kể 

Đọc hiểu văn bản: CHỮ NGƯỜI 

TỬ TÙ (Nguyễn Tuân) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
  

7 

- Bài 2. Vẻ đẹp của thơ ca 

Thực hành tiếng Việt: Lỗi dùng từ, 

lỗi về trật tự từ và cách sửa 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
  

8 

- Bài 3. Nghệ thuật thuyết phục 

trong văn nghị luận 

Đọc hiểu văn bản: HIỀN TÀI LÀ 

NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA 

(Thân Nhân Trung) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

  

9 

- Bài 7. Quyền năng của người kể 

chuyện 

Đọc hiểu văn bản: DƯỚI BÓNG 

HOÀNG LAN (Thạch Lam) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

  

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 
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Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 

- Phần 1: Đề thi dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm các trường không 

chuyên. 

- Phần 2: Đề thi dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Trường THPT 

chuyên Nguyễn Du. 
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Phụ lục 1.7 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: LỊCH SỬ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT  ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/chủ đề Bộ sách Ghi chú 

1 
Bài 4: Khái niệm văn minh. Một số nền văn 

minh phương Đông thời cổ - trung đại 
Cánh diều 

  

2 Bài 6: Cách mạng công nghiệp thời cận đại Cánh diều 
  

3 Bài 7: Cách mạng công nghiệp thời hiện đại Cánh diều 
  

4 
Bài 8: Hành trình phát triển của văn minh 

Đông Nam Á thời cổ - trung đại 
Cánh diều 

  

5 Bài 10: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc Cánh diều 
  

6 
Bài 11: Văn minh Chăm-pa, văn minh Phù 

Nam 
Cánh diều 
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7 
Bài 12: Cơ sở hình thành và quá trình phát 

triển của văn minh Đại Việt 
Cánh diều 

  

8 Bài 14: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam Cánh diều 
  

9 
Bài 15: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch 

sử Việt Nam 
Cánh diều 

  

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 

Đề câu 3 gồm có 02 phần: 

- Phần 1: Đề thi dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm các trường không 

chuyên. 

- Phần 2: Đề thi dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Trường THPT 

chuyên Nguyễn Du. 

  



16 

 

Phụ lục 1.8 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: ĐỊA LÝ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT  ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/chủ đề Bộ sách Ghi chú 

1 
Bài 4. Hệ quả các chuyển động của Trái 

Đất 
Cánh diều 

  

2 Bài 8. Khí áp, gió và mưa. Cánh diều   

3 
Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và 

hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí. 
Cánh diều 

  

4 
Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu 

dân số. 
Cánh diều 

  

5 
Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm 

trong nước và tổng thu nhập quốc gia. 
Cánh diều 

  

6 
Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản. 
Cánh diều 
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7 

Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân 

tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố 

công nghiệp. 

Cánh diều 

  

8 
Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng 

và du lịch. 
Cánh diều 

  

9 Bài 42. Môi trường và tăng trưởng xanh Cánh diều 
  

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 

Đề câu 3 gồm có 02 phần: 

- Phần 1: Đề thi dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm các trường không 

chuyên. 

- Phần 2: Đề thi dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Trường THPT 

chuyên Nguyễn Du. 
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Phụ lục 1.9 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: TIẾNG ANH 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT  ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT UNIT/ TOPIC BOOK LESSON (PAGE) 

1 3/ Shopping 
I Learn Smart 

World 10 

Vocab + Reading 

(Page: 20) 

2 5/ Gender Equality 
I Learn Smart 

World 10 

Vocab + Listening 

(Page: 38) 

3 
8/ Ecology and the 

Environment 

I Learn Smart 

World 10 

Grammar (1st 

conditional) (Page: 65) 

4 3/ Music 
Global Success 

10 
Speaking (Page: 32) 

5 5/ Inventions 
Global Success 

10 

Getting Started (Page: 

52-53) 

6 
7/ Viet Nam and International  

Organisations 

Global Success 

10 
CLIL (Page: 83-84) 
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7 8/ New ways to learn 
Global Success 

10 
Writing (Page: 92) 

8 5/ Ambition Friends Global 

Grammar (Defining 

and  

non-defining relative 

clauses) (Page: 62) 

9 6/ Money Friends Global Vocabulary (Page: 70) 

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 

Đề câu 3 gồm có 02 phần: 

- Phần 1: Đề thi dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm các trường không 

chuyên. 

- Phần 2: Đề thi dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Trường THPT 

chuyên Nguyễn Du. 
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Phụ lục 1.10 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT (GIÁO DỤC CÔNG DÂN) 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT  ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/chủ đề Bộ sách Ghi chú 

1 
Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế “từ 

trang 11-16” 

Bộ kết nối tri thức 

với cuộc sống   

2 
Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín 

dụng trong đời sống “ từ trang 48-51” 

Bộ kết nối tri thức 

với cuộc sống   

3 
Bài 13: Thực hiện pháp luật “Từ trang 

83-87” 

Bộ kết nối tri thức 

với cuộc sống   

4 
Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản 

trong đời sống “Từ trang 6-10” 

Bộ chân trời sáng 

tạo   

5 Bài 3: Thị trường“ Từ trang 16-20” 
Bộ chân trời sáng 

tạo   

6 
Bài 5: Ngân sách nhà nước “ Từ trang 

27-32” 
Bộ cánh diều 
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7 

Bài 7: Sản xuất kinh doanh và mô 

hình sản xuất kinh doanh “ Từ trang 

42-49” 

Bộ cánh diều 

  

8 
Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá 

nhân “ Từ trang 59-64” 
Bộ cánh diều 

  

9 

Bài 16: Quyền con người, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công dân trong 

Hiến Pháp  “Từ trang 98-103” 

Bộ cánh diều 

  

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 
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Phụ lục 1.11 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT  ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/chủ đề Bộ sách Ghi chú 

I. Phần kiến thức chung 

Chủ đề: Sử dụng các yếu tố tự nhiên, 

dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và 

phát triển thể chất 

Bộ kết nối tri thức 

với cuộc sống; Bộ 

Cánh diều 

  

II. Phần thể thao tự chọn 

Chủ đề 2. Kỹ thuật di chuyển 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
  

1 
Bài 1. Kỹ thuật di chuyển đơn 

bước  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tổ chức hoạt động 

dạy học: Mở đầu, 

Kiến thức mới, Luyện 

tập, Vận dụng, Kết 

thúc tiết học 
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Chủ đề 3. Kỹ thuật đánh cầu thấp tay 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
  

2 

Bài 1. Cách cầm vợt, cầu, tư thế 

chuẩn bị và kỹ thuật đánh cầu thấp 

thuận tay  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tổ chức hoạt động 

dạy học: Mở đầu, 

Kiến thức mới, Luyện 

tập, Vận dụng, Kết 

thúc tiết học 

3 
Bài 2. Kỹ thuật đánh cầu cao 

thuận tay  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tổ chức hoạt động 

dạy học: Mở đầu, 

Kiến thức mới, Luyện 

tập, Vận dụng, Kết 

thúc tiết học 

Chủ đề 2. Kỹ thuật giao cầu và đánh 

cầu cao tay 
Cánh diều   

4 Bài 1. Kỹ thuật giao cầu Cánh diều 

Tổ chức hoạt động 

dạy học: Mở đầu, 

Kiến thức mới, Luyện 

tập, Vận dụng, Kết 

thúc tiết học 

5 
Bài 3. Kỹ thuật đánh cầu cao trái 

tay 
Cánh diều 

Tổ chức hoạt động 

dạy học: Mở đầu, 

Kiến thức mới, Luyện 

tập, Vận dụng, Kết 

thúc tiết học 

6 Bài 4. Kỹ thuật đánh cầu cao xa Cánh diều 

Tổ chức hoạt động 

dạy học: Mở đầu, 

Kiến thức mới, Luyện 

tập, Vận dụng, Kết 

thúc tiết học 

Chủ đề 3. Kỹ thuật đập cầu Cánh diều   

7 Bài 1. Kỹ thuật đập cầu Cánh diều 

Tổ chức hoạt động 

dạy học: Mở đầu, 

Kiến thức mới, Luyện 

tập, Vận dụng, Kết 

thúc tiết học 

Phần III. Phần kỹ năng 

  Tổ chức giải Thể thao cấp trường   
Bốc thăm, xếp lịch thi 

đấu. 

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 
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- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 
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Phụ lục 1.12 

DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 

Nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng giáo viên THPT 

Môn: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Tài liệu ôn tập 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT  ngày 

03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

- Thông tư  số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ GDĐT ban hành 

chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông. 

-  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

(Tham khảo thêm Tài liệu bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4 của Chương trình ETEP 

về nâng cao năng lực cho giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GDĐT ban hành 

danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

2. Danh mục các bài học/chủ đề được sử dụng trong đề thi (Khối lớp 10, 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

TT Tên bài/Tài liệu 

Số tiết 

Nhà xuất bản Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 

Bài 1: Lịch sử, truyền thống 

của lực lượng vũ trang nhân 

dân Việt Nam 

2 2  Cánh diều 

2 

Bài 2: Nội dung cơ bản một 

số luật về quốc phòng và an 

ninh Việt Nam 

2 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

3 
Bài 3: Ma tuý, tác hại của 

ma tuý 
2 2  Cánh diều 
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4 

Bài 4: Phòng, chống vi 

phạm pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông 

2 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

5 

Bài 5: Bảo vệ an ninh quốc 

gia và bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội 

2 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

6 
Bài 6: Một số hiểu biết về 

an ninh mạng 
2 2  Cánh diều 

7 
Bài 9: Đội ngũ từng người 

không có súng 
4  4 Cánh diều 

8 

Bài 11: Các tư thế, động tác 

cơ bản vận động trong 

chiến đấu 

3  3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

9 Sách giáo viên GDQPAN 10    

1. Cánh Diều 

2.  Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

3. Quy định chung về cấu trúc đề thi 

3.1. Quy định chung 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Đề thi gồm 03 câu, trong đó: mỗi câu có các câu hỏi nhỏ. 

3.2. Cấu trúc đề thi: 

Câu 1 (40 điểm) Phần kiến thức chung 

Nội dung trong các tài liệu ôn tập ở Mục 1.  

Câu 2 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Một số nội dung về kế hoạch dạy học/giáo dục và kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

Câu 3 (30 điểm) Kiến thức chuyên ngành 

Giải bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập; xây dựng đáp án và thang điểm 

của một đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức chuyên môn. 
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